VƯƠNG QUỐC ANH (A. United Kingdom) 
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quốc đảo Bắc AAuu, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Biển Bắc, cách của bờ biển tây bắc nước Pháp bởi eo biển Manche (cg.: eo biển Anh) nhưng kết nối hai bờ bằng đường hầm Chennel Tunnel (54,45 km); chia sẻ 499 km ranh giới đất liền ở phía tây với Cộng hòa Ireland. Diện tích 248.532 km2; gồm đảo Anh (cg.: Great Britain), đảo Ireland, quần đảo Orkney và Shetland, đảo Man và nhiều đảo lân cận. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), thường gọi là Vương quốc Anh/nước Anh. Thủ đô: Luân Đôn (London).

	Phần lớn lãnh thổ phía tây là địa hình đồi xen kẽ núi thấp với độ cao trung bình 400 - 700 m trong khi các đồng bằng xen lẫn đồi gò phân bố chủ yếu phía nam và đông nam. Cao nguyên Scotland nổi bật với đỉnh Ben Nevis cao nhất nước (1.345 m). Bờ biển dài, rất khúc khuỷu. Không có địa phương nào cách xa bờ biển quá 125 km. Do tác động của dòng hải lưu nóng Gulfstream nên khí hậu ôn hòa và ẩm ướt. Hiện tượng sương mù khiến cho hơn nửa thời gian trong năm trời u ám. 
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	Hình 1. Vương quốc Anh



Các tháng 1-2 lạnh nhất với nhiệt độ khoảng 0 - 6 °C; các tháng 7 - 8 nóng nhất với nhiệt độ khoảng 25, 6 °C. Lượng mưa trung bình năm 800 - 1.200 mm. Mạng lưới sông có mật độ dày đặc nhưng chiều dài đều ngắn. Đáng kể là các sông Severn 354 km, sông Thames 346 km và sông Trent 297 km. 
Hồ Loch Ness với quái vật huyền thoại lockness trên cao nguyên Scotland; hồ Buttermere, một trong những hồ đẹp nhất nước, nằm ở phía tây bắc England. 
Các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, quặng sắt, chì, kẽm, vàng, thiếc, đá vôi, muối, đất sét, phấn, thạch cao, kali, cát silic, đá phiến...; đất canh tác chiếm 71 % lãnh thổ. 

Dân số là 68.138.484 người (năm 2023); theo các xứ: England 84,3 %; Scotland 8,2 %; Wales và North Ireland 7,5 %. Dân số đô thị chiếm 84,6 %; đông nhất ở London (9,6 triệu dân). Dân tộc: Người Anh da trắng 87,2 %; 12,8 % còn lại thuộc về các nhóm người Anh da màu (gốc Phi, gốc Caribe, gốc Á). Ngôn ngữ: tiếng Anh, các tiếng địa phương như Scottish, Welsh, Ireland, Cornish...; tiếng Anh được coi là ngôn ngữ quốc tế. Tôn giáo: Cơ đốc giáo 59,5 %; không theo tôn giáo nào 25,7 %; 14,8 % số còn lại theo Hồi giáo, Ấn giáo và một vài giáo phái khác.
Nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Chủ thể của nền văn hóa Anh là con người Anh với nội tâm giàu khí chất thông minh, sáng tạo, khác với bề ngoài thường lạnh lùng, hài hước... Một số tập quán lâu đời có sức sống bền bỉ trong thế giới đương đại như: lái xe bên trái, đơn vị đo độ dài bằng foot - ft = 30,48 cm (sải bàn chân), inche - inc = 25,4 mm (đốt ngón tay)... Nhiều danh nhân nổi tiếng như Isacc Newton (1642 - 1727) với Định luật vạn vật hấp dẫn; Charles Darwin (1819 - 1882) với Thuyết tiến hóa các loài; Jame Watt (1736 - 1819), người sáng chế máy hơi nước. Nhiều nhà văn nổi tiếng như: William Shakespeare (1564 - 1616), Charles Dickens (1812 - 1879), Bernard Shaw (1858 - 1950)... Trong thế kỷ XX, tại Anh cũng sản sinh nhiều ban nhạc nổi tiếng thế giới, như các ban nhạc The Beatles, The Rolling Stone, The Who, Queen... Đất nước được xem là quê hương của môn bóng đá và giải ngoại hạng Anh luôn thu hút nhiều khán giả trên khắp thế giới. Về quần vợt có giải Grand Slam Wimbledon nổi tiếng; những giải golf và đua ngựa được đông đảo công chúng hâm mộ.
Nền kinh tế phát triển với trình độ cao và quy mô lớn. Năm 2020 GDP (PPP) đạt 3.022 tỉ USD, thu nhập bình quân 45.000 USD/người. Các ngành công nghiệp trụ cột: sản xuất thép, đóng tàu, khai thác than; các ngành công nghiệp hoá chất, điện tử; viễn thông, công nghệ cao; dệt, may mặc. Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu: ngũ cốc, hạt có dầu, hoa quả, gia súc, gia cầm, cá... Các ngành kinh tế có tầm ảnh hưởng toàn cầu là dịch vụ tài chính - ngân hàng, đầu tư nước ngoài, du lịch, bảo hiểm, vận tải, khoa học và kỹ thuật... London là một trong ba trung tâm tài chính, du lịch, vận tải lớn nhất thế giới sánh vai với Tokyo và New York. Năm 2021 xuất khẩu với tổng giá trị: 874,5 tỉ USD; hàng hóa chính: ô tô, vàng, tua bin khí, dầu thô, thuốc đóng gói...; bạn hàng chủ yếu: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Ireland, Thụy Sĩ. Nhập khẩu với tổng giá trị 898,7 tỉ USD; hàng hóa chính: vàng, ô tô, khí đốt tự nhiên, dầu thô, thuốc đóng gói; bạn hàng chủ yếu: Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ, Hà Lan, Na Uy. Mạng lưới cơ sở hạ tầng năng lượng, viễn thông, giao thông vận tải được quy hoạch hợp lý và bền vững. Hoạt động du lịch đóng góp lớn cho GDP. Hệ thống giáo dục, đào tạo tiên tiến với nhiều cơ sở giáo dục lâu đời có uy tín quốc tế. 

Đơn vị tiền tệ : Bảng Anh (£) (GBP) (1£ = 1,2736 USD (20.6.2023))

Từ thế kỷ XVIII chủ nghĩa tư bản Anh đã bành trướng trên phạm vi toàn cầu với niềm kiêu hãnh: “Mặt trời không bao giờ lặn trên quốc kỳ nước Anh”. Từ nửa sau thế kỷ XX chủ nghĩa thực dân thế giới sụp đổ, nhưng UK vẫn nắm chủ quyền của 14 lãnh thổ hải ngoại. Nhà vua Anh hiện đứng đầu Khối Thịnh vượng chung (the Co mmonwealth) với 54 quốc gia.Thể chế chính trị: quân chủ lập hiến. Nhà vua trên danh nghĩa đứng đầu nhà nước nhưng trên thực tế quyền hành pháp thuộc về chính phủ với người đứng đầu là thủ tướng. Hệ thống chính trị đa nguyên với sự ủy thác một phần quyền lực cho các vương quốc thành viên: England, Scotland, xứ Wales và North Ireland... Quyền lập pháp thuộc về cả chính phủ và lưỡng viện quốc hội gồm Hạ viện và Thượng viện. Nhánh tư pháp độc lập với hai nhánh hành pháp và lập pháp..
Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; thành viên NATO, Khối thịnh vượng chung, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Tiếp cận cân bằng trong chính sách đối ngoại toàn cầu, mặc dù đang phải đối mặt với các vấn đề hậu Brexit trong quan hệ với châu Âu lục địa, cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ, đòi ly khai của Scotland... 

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 11.9.1973. Tháng 9.2010, hai nước ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược. Cộng đồng người Việt hình thành từ đầu thập kỷ 40 thế kỷ XX với khoảng 40 nghìn người, chung sống hoà nhập, ổn định; gần 90 % sinh sống tại các thành phố London, Birmingham, Manchester. 
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